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I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Đơn vị cấu trúc cơ bản của NST là


A. nuclêotit.
B. nuclêôxôm.
C. ribônuclêotit.
D. axit nuclêic.

Câu 2: Cơ sở tế bào học của liên kết gen là


A. sự thụ tinh đã đưa đến sự tổ hợp của các nhiểm sắc thể tương đồng.


B. sự phân li của nhiễm sắc thể tương đồng trong giảm phân.


C. các gen trong nhóm liên kết di truyền không đồng thời với nhau.


D. các gen trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau.

Câu 3: Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là


A. lai phân tích.
B. lai cải tiến.
C. lai khác dòng.
D. lai thuận-nghịch.

Câu 4: Sơ đồ thể hiện quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến bao gồm các bước:

I. Cho lai các dòng thuần chủng với nhau.

II. Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn.

III. Xử lý mẫu vật bằng các nhân đột biến.

IV. Tạo dòng thuần chủng.


A. I ( IV ( II.
B. IV ( III ( II.
C. III ( II ( IV.
D. II ( III ( IV.

Câu 5: Có bao nhiêu ý đúng về công nghệ gen?

(1) Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có kiểu hình bị biến đổi.

(2) Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới.

(3) Kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác gọi là kỹ thuật chuyển gen.

(4) Kĩ thuật chuyển gen đóng vai trò trung tâm của công nghệ gen.


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

Câu 6: Cặp NST giới tính qui định giới tính nào dưới đây không đúng ?


A. Ở người : XX - nữ, XY – nam.
B. Ở gà : XX – trống, XY – mái.


C. Ở ruồi giấm : XX – đực, XY – cái.
D. Ở lợn : XX – cái, XY - đực.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng về quần thể ngẫu phối?


A. Các cá thể trong quần thể giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.


B. Cấu trúc di truyền của quần thể có xu hướng biến đổi qua các thế hệ.


C. Sự ngẫu phối tạo một lượng biến dị di truyền rất lớn trong quần thể.


D. Đặc điểm nổi bật là duy trì được sự đa dạng di truyền quần thể.

Câu 8: Nhân bản vô tính cừu Đôly gồm các bước theo trình tự nào?

 (1). Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bỏ nhân.

 (2). Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo để trứng phát triển thành phôi.

 (3). Chuyển phôi vào tử cung của cừu mẹ để nó mang thai.

 (4). Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân, nuôi trong phòng thí nghiệm.

 (5). Tách tế bào trứng của cừu khác, loại bỏ nhân của tế bào này.


A. 1; 2; 3; 4; 5.
B. 5; 4; 3; 2; 1.
C. 4; 5; 1; 2; 3
D. 1; 2; 3; 5; 4.

Câu 9: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit thì số liên kết hyđrô sẽ:

 (I). tăng 1.

 (II). tăng 2.

 (III). tăng 3.
 (IV). giảm 1.

 (V). giảm 2.

 (VI). giảm 3

 (VII). Không đổi.

Phát biểu đúng là:


A. I, II.
B. V, VI.
C. IV,V.
D. V.

Câu 10: Khi xử lý plasmit và ADN chứa gen cần chuyển, để tạo ra cùng 1 loại đầu dính người ta dùng cùng một loại enzym cắt là


A. ligaza.
B. pôlymeraza.
C. amilaza.
D. restrictaza.

Câu 11: Gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là


A. gen điều hòa.
B. gen tăng cường.
C. gen đa hiệu.
D. gen trội.

Câu 12: Không sử dụng cơ thể lai F1 để nhân giống vì


A. tỉ lệ dị hợp ở cơ thể lai F1 bị giảm dần qua các thế hệ.


B. đời sau dễ phân tính.


C. dễ bị đột biến và ảnh hưởng xấu đến đời sau.


D. có đặc điểm di truyền không ổn định.

Câu 13: Qui luật phân li độc lập đúng đối với lai bao nhiêu tính trạng?


A. 2 hoặc 3 tính trạng.
B. 2 tính trạng.


C. 2 hoặc nhiều tính trạng
D. 1 tính trạng.

Câu 14: Thể đột biến là


A. cá thể mang đột biến gen đã biểu hiện chỉ ở kiểu hình trội.


B. cá thể mang đột biến gen đã biểu hiện ở kiểu hình.


C. cá thể mang đột biến gen đã biểu hiện chỉ ở kiểu hình lặn.


D. cá thể mang đột biến đã biểu hiện chỉ ở kiểu hình trung gian.

Câu 15: Để nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmit, người ta sử dụng enzim


A. ligaza.
B. pôlimeraza.
C. restrictaza.
D. amilaza.

Câu 16: Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng


A. liên kết gen hoàn toàn.


B. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối.


C. hoán vị gen.


D. các gen phân li ngẫu nhiên trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.

Câu 17: Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?


A. Dịch mã.
B. Nhân đôi ADN.


C. Phiên mã tổng hợp tARN.
D. Phiên mã tổng hợp mARN.

Câu 18:: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là


A. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.


B. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.


C. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.


D. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

Câu 19: Thể lệch bội là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở


A. một số cặp NST
B. một cặp NST


C. tất cả các cặp NST.
D. một hay một số cặp NST.
Câu 20: Vốn gen của quần thể là


A. tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định.


B. tổng số các kiểu gen của quần thể ở một thời điểm nhất định.


C. tần số kiểu gen của quần thể ở một thời điểm nhất định.


D. tần số các alen của quần thể ở một thời điểm nhất định.
Câu 21: Giả thuyết về trạng thái siêu trội cho rằng cơ thể lai có các tính trạng tốt nhất có thể có kiểu gen

A. aa.
B. AAAA.
C. AA.
D. Aa.

Câu 22: Có bao nhiêu điều kiện sau đây góp phần duy trì trạng thái cân bằng di truyền của một quần thể giao phối qua các thế hệ?

 (1). Không xảy ra đột biến.

 (2). Kích thước quần thể đủ lớn.

 (3). Không có di - nhập gen

 (4). Không có tác động của chọn lọc tự nhiên.

 (5). Không diễn ra giao phối ngẫu nhiên.


A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.

Câu 23: Có bao nhiêu ý đúng khi xét về đặc trưng di truyền của quần thể?

 (1). Đặc trưng di truyền của quần thể được thể hiện qua vốn gen của nó.

 (2). Các đặc điểm của vốn gen thể hiện thông qua tần số alen và tần số kiểu gen.

 (3). Tất cả các quần thể sinh vật có chung một vốn gen.

 (4). Tất cả các tổ hợp gen trong quần thể tạo nên vốn gen của quần thể.


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 24: Phương pháp độc đáo của  Menđen trong việc nghiên cứu tính quy luật của hiện tượng di truyền là


A. lai thuận-nghịch.
  B. lai khác dòng.
C. phân tích cơ thể lai.
D. lai cải tiến.

II. TỰ LUẬN(4 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): 

a) Opêron là gì? 
b) Viết sơ đồ trình tự các gen trong mô hình cấu trúc opêron  Lac ở E.coli.
c) Giải thích cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac khi môi trường có Lactôzơ.
Câu 2 (1 điểm):  
a) Nêu đặc điểm của thường biến.

b) Thường biến có ý nghĩa gì đối với sinh vật?
Câu 3 (1,5 điểm): 

a) Công nghệ gen là gì?  Những thể truyền nào thường được sử dụng trong công nghệ gen? 
b) Để tạo sinh vật biến đổi gen, người ta làm cách nào? 
c) Nêu 2 thành tựu tạo giống biến đổi gen. 
----- HẾT -----
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